
STT Họ và tên Ngày sinh Học sinh trường

1 Trần Nguyễn Phương Anh 22/10/2011 THCS Trần Phú

2 Trịnh Bảng Anh 17/11/2011 THCS Trần Phú

3 NGUYỄN ĐINH GIA BẢO 15/12/2011 THCS Nhựt Tảo

4 Huỳnh Gia Bảo 04/03/2011 THCS Trần Phú

5 Mai Ngân Hà 26/01/2011 Trường THCS Nguyễn Văn Thăng

6 Phan Ngọc Hân 12/08/2011 THCS Trần Phú

7 LƯƠNG PHÚ HƯNG 21/08/2011 THCS Nhựt Tảo

8 Trần Nguyễn Gia Huy 27/02/2011 THCS Trần Phú

9 Nguyễn Trần Gia Huy 25/04/2011 THCS Bình Cang

10 Nguyễn Trọng Khang 19/09/2011 THCS Khánh Hậu

11 TRẦN NAM KHÁNH 22/09/2011 THCS Nhựt Tảo

12 Trần Anh Khoa 12/05/2011 THCS Trần Phú

13 Nguyễn Phúc Lộc 13/07/2011 THCS Mỹ An

14 Lê Ngọc Diễm My 14/01/2011 THCS Trần Phú

15 Nguyễn Kim Ngân 29/09/2011 THCS Trần Phú

16 Trần Kim Ngân 09/11/2011 THCS Nguyễn Văn Tiếp

17 TRẦN HOÀNG KHÁNH NGÂN 11/05/2011 THCS Nhựt Tảo

18 LÊ BẢO NGỌC 23/03/2011 THCS Nhựt Tảo

19 Lê Đoàn Gia Ngọc 16/09/2011 THCS Hướng Thọ Phú

20 Ngô Minh Khôi Nguyên 19/06/2011 THCS Lý Tự Trọng

21 Lê Minh Nguyệt 18/01/2011 THCS  Thủ Thừa

22 Lê Thành Phát 15/01/2011 THCS Trần Phú

23 PHAN NHẬT TUẤN PHÚ 22/06/2011 THCS Nhựt Tảo

24 Đỗ Hoàng Phúc 07/08/2011 THCS Thống Nhất

25 Trần Minh Phương 15/08/2011 THCS Lý Tự Trọng

26 Trần Bá Minh Phương 17/09/2011 THCS Trần Phú

27 LÊ PHÚC TÀI 26/09/2011 THCS Nhựt Tảo

28 TRƯƠNG HOÀNG DIỆU THẢO 04/07/2011 THCS Nhựt Tảo

29 Phạm Ngọc Phương Thảo 11/07/2011 THCS Bình Cang

30 Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/07/2011 THCS Khánh Hậu

31 Phạm Lê Phương Thùy 27/05/2011 THCS Trần Phú

32 DƯƠNG QUỐC TIẾN 22/05/2011 THCS Nhựt Tảo

33 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG 27/04/2011 THCS Nhựt Tảo

34 Hồ Phước Đông Tràng 02/10/2011 THCS Lý Tự Trọng

35 Nguyễn Phạm Phương Trinh 25/06/2011 THCS Bình Cang

36 NGUYỄN ĐÌNH TRƯỞNG 21/01/2011 THCS Nhựt Tảo

37 Võ Ngọc Yến Vy 15/11/2011 Trường THCS Thị trấn Tầm Vu

38 Nguyễn Thị Thúy Vy 12/09/2011 THCS Thống Nhất

39 Võ Thị Kim Xa 10/12/2011 THCS Trần Phú

Long An, ngày 10 tháng 8 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thân

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3  

Tổ hợp - TA1 (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học - Chuyên đề học tập: Toán, Vật lý, Hóa học)
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